THỜI KHÓA BIỂU HKII KHỐI 1
NĂM HỌC 2018-2019

	


LỚP 1/1
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	
	SHDC
	ÂM NHẠC
	MĨ THUẬT
	THỂ DỤC
	TOÁN

	
	TIẾNG ANH
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TIẾNG ANH

	
	ĐẠO ĐỨC
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN

	
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN

	
	HỌC VẦN
	TNXH
	HĐNK
	THỦ CÔNG
	SHTT

	

LỚP 1/2
	SHDC
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	ĐẠO ĐỨC
	ÂM NHẠC
	TIẾNG ANH
	HỌC VẦN
	MĨ THUẬT

	
	TIẾNG ANH
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN

	
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN
	HĐNK
	HỌC VẦN

	
	HỌC VẦN
	TNXH
	THỂ DỤC
	THỦ CÔNG
	SHTT

	

LỚP 1/3
	SHDC
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	ĐẠO ĐỨC
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN

	
	HỌC VẦN
	ÂM NHẠC
	TIẾNG ANH
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN

	
	TIẾNG ANH
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN
	HĐNK
	SHTT

	
	HỌC VẦN
	TNXH
	THỂ DỤC
	THỦ CÔNG
	MĨ THUẬT

	

LỚP 1/4

	SHDC
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	ĐẠO ĐỨC
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN

	
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN
	TIẾNG ANH

	
	HỌC VẦN
	THỂ DỤC
	TIẾNG ANH
	HĐNK
	HỌC VẦN

	
	THỦ CÔNG
	ÂM NHẠC
	MĨ THUẬT
	TNXH
	SHTT

	

LỚP 1/5
	SHDC
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	ĐẠO ĐỨC
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN

	
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN

	
	HỌC VẦN
	ÂM NHẠC
	HĐNK
	THỦ CÔNG
	TIẾNG ANH

	
	THỂ DỤC
	TNXH
	TIẾNG ANH
	MĨ THUẬT
	SHTT






THỜI KHÓA BIỂU HKII KHỐI 2
NĂM HỌC 2018-2019
	


LỚP 2/1
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	
	SHDC
	TOÁN
	ÂM NHẠC
	TOÁN
	TOÁN

	
	TIẾNG ANH
	CHÍNH TẢ
	TIẾNG ANH
	CHÍNH TẢ
	TLV

	
	TOÁN
	KỂ CHUYỆN
	TOÁN
	TẬP VIẾT
	MĨ THUẬT

	
	TẬP ĐỌC
	ĐẠO ĐỨC
	TẬP ĐỌC
	TNXH
	THỂ DỤC

	
	TẬP ĐỌC
	THỂ DỤC
	LTVC
	THỦ CÔNG
	SHTT

	

LỚP 2/2
	SHDC
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	TOÁN
	CHÍNH TẢ
	TẬP ĐỌC
	CHÍNH TẢ
	TLV

	
	TIẾNG ANH
	KỂ CHUYỆN
	TIẾNG ANH
	TNXH
	ÂM NHẠC

	
	TẬP ĐỌC
	ĐẠO ĐỨC
	LTVC
	THỦ CÔNG
	TẬP VIẾT

	
	TẬP ĐỌC
	THỂ DỤC
	MĨ THUẬT
	THỂ DỤC
	SHTT

	

LỚP 2/3
	SHDC
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TIẾNG ANH

	
	TOÁN
	CHÍNH TẢ
	ÂM NHẠC
	CHÍNH TẢ
	TOÁN

	
	TẬP ĐỌC
	KỂ CHUYỆN
	TẬP ĐỌC
	TẬP VIẾT
	TLV

	
	TẬP ĐỌC
	THỂ DỤC
	LTVC
	THỦ CÔNG
	THỂ DỤC

	
	ĐẠO ĐỨC
	MĨ THUẬT
	TIẾNG ANH
	TNXH
	SHTT

	

LỚP 2/4

	SHDC
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	TOÁN
	ĐẠO ĐỨC
	TẬP ĐỌC
	CHÍNH TẢ
	TIẾNG ANH

	
	TẬP ĐỌC
	CHÍNH TẢ
	THỂ DỤC
	TẬP VIẾT
	TLV

	
	TIẾNG ANH
	THỂ DỤC
	LTVC
	THỦ CÔNG
	ÂM NHẠC

	
	TẬP ĐỌC
	KỂ CHUYỆN
	MĨ THUẬT
	TNXH
	SHTT

	

LỚP 2/5
	SHDC
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	TOÁN
	CHÍNH TẢ
	TẬP ĐỌC
	CHÍNH TẢ
	TLV

	
	TẬP ĐỌC
	KỂ CHUYỆN
	LTVC
	TẬP VIẾT
	TIẾNG ANH

	
	TẬP ĐỌC
	MĨ THUẬT
	TIẾNG ANH
	TNXH
	SHTT

	
	ĐẠO ĐỨC
	THỂ DỤC
	THỦ CÔNG
	THỂ DỤC
	ÂM NHẠC




THỜI KHÓA BIỂU HKII KHỐI 3
NĂM HỌC 2018-2019

	


LỚP 3/1
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	
	MĨ THUẬT
	TOÁN
	ÂM NHẠC
	TOÁN
	TOÁN

	
	TOÁN
	CHÍNH TẢ
	TOÁN
	CHÍNH TẢ
	TLV

	
	TẬP ĐỌC
	TNXH
	TẬP ĐỌC
	TNXH
	THỦ CÔNG

	
	KỂ CHUYỆN
	ĐẠO ĐỨC
	LTVC
	TẬP VIẾT
	THỂ DỤC

	
	SHDC
	THỂ DỤC
	TIẾNG ANH
	TIẾNG ANH
	SHTT

	

LỚP 3/2
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	MĨ THUẬT
	CHÍNH TẢ
	ÂM NHẠC
	CHÍNH TẢ
	TLV

	
	TẬP ĐỌC
	ĐẠO ĐỨC
	TẬP ĐỌC
	TNXH
	THỦ CÔNG

	
	KỂ CHUYỆN
	TNXH
	TIẾNG ANH
	TIẾNG ANH
	THỂ DỤC

	
	SHDC
	THỂ DỤC
	LTVC
	TẬP VIẾT
	SHTT

	

LỚP 3/3
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	TẬP ĐỌC
	CHÍNH TẢ
	TẬP ĐỌC
	CHÍNH TẢ
	TLV

	
	MĨ THUẬT
	TIẾNG ANH
	ÂM NHẠC
	TIẾNG ANH
	TNXH

	
	KỂ CHUYỆN
	ĐẠO ĐỨC
	LTVC
	TẬP VIẾT
	THỦ CÔNG

	
	SHDC
	THỂ DỤC
	TNXH
	THỂ DỤC
	SHTT

	

LỚP 3/4

	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	TẬP ĐỌC
	CHÍNH TẢ
	TẬP ĐỌC
	TIẾNG ANH
	TLV

	
	KỂ CHUYỆN
	TNXH
	LTVC
	CHÍNH TẢ
	THỦ CÔNG

	
	MĨ THUẬT
	TIẾNG ANH
	ÂM NHẠC
	TẬP VIẾT
	THỂ DỤC

	
	SHDC
	ĐẠO ĐỨC
	THỂ DỤC
	TNXH
	SHTT

	

LỚP 3/5
	ĐẠO ĐỨC
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	TOÁN
	CHÍNH TẢ
	TẬP ĐỌC
	CHÍNH TẢ
	TLV

	
	TẬP ĐỌC
	TNXH
	TIẾNG ANH
	TNXH
	TẬP VIẾT

	
	KỂ CHUYỆN
	MĨ THUẬT
	LTVC
	THỦ CÔNG
	THỂ DỤC

	
	SHDC
	TIẾNG ANH
	ÂM NHẠC
	THỂ DỤC
	SHTT





THỜI KHÓA BIỂU HKII KHỐI 4
NĂM HỌC 2018-2019

	


LỚP 4/1
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	
	THỂ DỤC
	MĨ THUẬT
	TOÁN
	TOÁN
	ÂM NHẠC

	
	TOÁN
	TOÁN
	KỂ CHUYỆN
	TLV
	TOÁN

	
	TẬP ĐỌC
	CHÍNH TẢ
	TẬP ĐỌC
	LTVC
	TLV

	
	ĐẠO ĐỨC
	LTVC
	THỂ DỤC
	KHOA HỌC
	ĐỊA LÍ

	
	SHDC
	KHOA HỌC
	LỊCH SỬ
	KĨ THUẬT
	SHTT

	

LỚP 4/2
	ĐẠO ĐỨC
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	THỂ DỤC
	MĨ THUẬT
	KỂ CHUYỆN
	TLV
	ÂM NHẠC

	
	TOÁN
	CHÍNH TẢ
	THỂ DỤC
	LTVC
	TLV

	
	TẬP ĐỌC
	LTVC
	TẬP ĐỌC
	KHOA HỌC
	ĐỊA LÍ

	
	SHDC
	KHOA HỌC
	LỊCH SỬ
	KĨ THUẬT
	SHTT

	

LỚP 4/3
	ĐẠO ĐỨC
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	TOÁN
	CHÍNH TẢ
	THỂ DỤC
	TLV
	TLV

	
	THỂ DỤC
	MĨ THUẬT
	KỂ CHUYỆN
	LTVC
	ÂM NHẠC

	
	TẬP ĐỌC
	LTVC
	TẬP ĐỌC
	KHOA HỌC
	ĐỊA LÍ

	
	SHDC
	KHOA HỌC
	LỊCH SỬ
	KĨ THUẬT
	SHTT

	

LỚP 4/4

	ĐẠO ĐỨC
	TOÁN
	THỂ DỤC
	TOÁN
	TOÁN

	
	TOÁN
	CHÍNH TẢ
	TOÁN
	TLV
	TLV

	
	TẬP ĐỌC
	LTVC
	KỂ CHUYỆN
	LTVC
	ĐỊA LÍ

	
	THỂ DỤC
	KHOA HỌC
	TẬP ĐỌC
	KHOA HỌC
	ÂM NHẠC

	
	SHDC
	MĨ THUẬT
	LỊCH SỬ
	KĨ THUẬT
	SHTT

	

LỚP 4/5
	ĐẠO ĐỨC
	THỂ DỤC
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	TOÁN
	TOÁN
	KỂ CHUYỆN
	TLV
	TLV

	
	ÂM NHẠC
	CHÍNH TẢ
	TẬP ĐỌC
	THỂ DỤC
	MĨ THUẬT

	
	TẬP ĐỌC
	LTVC
	LỊCH SỬ
	LTVC
	ĐỊA LÍ

	
	SHDC
	KHOA HỌC
	KĨ THUẬT
	KHOA HỌC
	SHTT




THỜI KHÓA BIỂU HKII KHỐI 5
NĂM HỌC 2018-2019

	


LỚP 5/1
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	
	TOÁN
	TOÁN
	MĨ THUẬT
	THỂ DỤC
	ÂM NHẠC

	
	TẬP ĐỌC
	CHÍNH TẢ
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	KHOA HỌC
	LTVC
	TẬP ĐỌC
	TLV
	TLV

	
	ĐẠO ĐỨC
	THỂ DỤC
	LTVC
	KỂ CHUYỆN
	KHOA HỌC

	
	SHDC
	LỊCH SỬ
	KĨ THUẬT
	ĐỊA LÍ
	SHTT

	

LỚP 5/2
	SHDC
	THỂ DỤC
	TOÁN
	TOÁN
	MĨ THUẬT

	
	ÂM NHẠC
	TOÁN
	TẬP ĐỌC
	TLV
	TOÁN

	
	TOÁN
	LTVC
	THỂ DỤC
	KHOA HỌC
	TLV

	
	TẬP ĐỌC
	CHÍNH TẢ
	LTVC
	ĐỊA LÍ
	KỂ CHUYỆN

	
	ĐẠO ĐỨC
	KHOA HỌC
	LỊCH SỬ
	KĨ THUẬT
	SHTT

	

LỚP 5/3
	TOÁN
	CHÍNH TẢ
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	ÂM NHẠC
	THỂ DỤC
	TẬP ĐỌC
	THỂ DỤC
	MĨ THUẬT

	
	TẬP ĐỌC
	TOÁN
	LTVC
	TLV
	TLV

	
	ĐẠO ĐỨC
	LTVC
	LỊCH SỬ
	KHOA HỌC
	KỂ CHUYỆN

	
	SHDC
	KHOA HỌC
	KĨ THUẬT
	ĐỊA LÍ
	SHTT

	

LỚP 5/4

	SHDC
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	TOÁN
	THỂ DỤC
	THỂ DỤC
	TLV
	TLV

	
	ÂM NHẠC
	CHÍNH TẢ
	TẬP ĐỌC
	LTVC
	MĨ THUẬT

	
	TẬP ĐỌC
	LTVC
	KỂ CHUYỆN
	KHOA HỌC
	ĐỊA LÍ

	
	ĐẠO ĐỨC
	KHOA HỌC
	LỊCH SỬ
	KĨ THUẬT
	SHTT

	

LỚP 5/5
	SHDC
	TOÁN
	THỂ DỤC
	TOÁN
	TOÁN

	
	TOÁN
	CHÍNH TẢ
	TOÁN
	TLV
	TLV

	
	TẬP ĐỌC
	THỂ DỤC
	TẬP ĐỌC
	LTVC
	ĐỊA LÍ

	
	ÂM NHẠC
	LTVC
	KỂ CHUYỆN
	KHOA HỌC
	MĨ THUẬT

	
	ĐẠO ĐỨC
	KHOA HỌC
	LỊCH SỬ
	KĨ THUẬT
	SHTT




